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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:  
Tên tiếng Việt: Đồ án kỹ thuật 2 
Tên tiếng Anh: Project 2
Mã số học phần: 7050309
Số tín chỉ học phần: 2 (0 0 6), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 0; Bài tập:0; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học:90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Vân Anh
	PGS.TS
	0503-04
	tranvananh@humg.edu.vn

	2
	Trần Thanh Hà
	TS
	0503-10
	tranthanhha@humg.edu.vn

	3
	Đoàn Thị Nam Phương
	Ths
	0503-20
	doanthinamphuong@humg.edu.vn


	
2.2. Bộ môn:Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết
Sinh viên đã được học môn “Cơ sở hệ thông tin địa lý GIS (7050303)” và “Cơ sở đo ảnh và viễn thám (7050301)”
4. Mục tiêu của học phần
· Nhằm trang bị kiến thức về phân tích không gian trong lập dự án liên quan đến GIS.
· Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm ArcGIS trong lập mô hình phân tích không gian để xác định một mục đích liên quan đến tài nguyên và môi trường

4.1. Kiến thức 
4.1.1 Khái niệm về dự án GIS 
4.1.2Các loại format của cơ sở dữ liệu (CSDL) trong ArcGIS
4.1.3Các phép phân tích không gian trong ArcGIS
4.1.4Cách tạo mô hình để làm dự án liên quan đến tài nguyên
4.1.5Cách tạo mô hình để làm dự án liên quan đến môi trường
4.1.6 Cách tạo mô hình để làm dự án liên quan đến quy hoạch vùng
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu được cách nhập dữ liệu và khởi tạo CSDL trong ArcGIS
4.2.2. Hiểu được các phép phân tích không gian trong ArcGIS
4.2.3. Hiểu và có khả năng xây dựng được mô hình phân tích không gian trong ArcGIS
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần đồ án này chủ yếu giúp sinh viên tự học ở nhà và tự đọc hướng dẫn của giáo viên để xây dựng được dự án GIS liên quan đến tài nguyên, môi trường. Để làm được đồ án này sinh viên phải nắm vững kiến thức về hệ thông tin địa lý, sinh viên đã biết làm việc với phần mềm ArcGIS. Bài giảng cũng sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để phân tích không gian và xây dựng mô hình để giải quyết bài toán liên quan đến xác định các vị trí tối ưu, các tuyến tối ưu, các vùng tối ưu trong quản lý tài nguyên và môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
Lập dự án GIS trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
(GIS project in Natural Resources and Environmental Studies)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Tổng quan về dự án GIS
	
	4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2

	1.1
	Thế nào là một dự án GIS
	
	

	1.2
	Các bước xây dựng một dự án GIS
	
	

	1.3
	Các ví dụ về dự án GIS
	
	

	1.4
	Các mô hình dữ liệu địa lý
	
	

	1.5
	Các dạng format CSDL
	
	

	Chương 2
	Công tác chuẩn bị, thiết kế phương án kỹ thuật
	
	4.1.2, 4.1.3,4.1.4
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Giới thiệu chung về mục tiêu của dự án GIS
	
	

	2.2
	Cấu trúc của một đồ án kỹ thuật
	
	

	2.3
	Khảo sát tổng quan, phân tích đặc điểm của khu vực nghiên cứu, đánh giá các tài liệu
	
	

	2.4
	Xác định nguồn dữ liệu sử dụng, loại dữ liệu, format…
	
	

	Chương 3
	Dự án phục vụ xây dựng và quản lý tài nguyên (Ví dụ: Nghiên cứu xây dựng trạm xử lý nước thải)
	
	
4.1.2, 4.1.3,4.1.5
4.2.1
4.2.2

	3.1
	Xác định mục tiêu dự án 
	
	

	3.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa hình, đường giao thông, hệ thống sông suối, công viên
	
	

	3.3
	Đưa ra quy trình phân tích dữ liệu
	
	

	3.4
	Thực hiện phân tích dữ liệu bằng Model-builder 
	
	

	3.5
	Hiển thị và phân tích kết quả
	
	

	Chương 4
	Dự án phục vụ xây dựng và quản lý môi trường (Ví dụ: Phân tích và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố)
	
	4.1.2, 4.1.3,4.1.6
4.2.1
4.2.2

	4.1
	Xác định mục tiêu dự án và thu thập dữ liệu
	
	

	4.2
	Xây dựng CSDL mạng lưới giao thông, địa hình…
	
	

	4.3
	Chuẩn bị dữ liệu về hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn 
	
	

	4.4
	Làm việc với Model Builder trong xác định tuyến đường tối ưu và quy trình vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố.
	
	

	4.5
	Biên tập và hiển  thị kết quả
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên tự đọc và thực hiện đồ án theo như bài giảng, sinh viên sẽ tự làm tại nhà.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự họctheo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:


Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm đồ án
	Nộp đầy đủ bài tập và đồ án được giao
	30%

	2
	Điểm thi kết thúc học phần
	Sinh viên làm bài thuyết trình báo cáo trước lớp và giáo viên
	

70%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Đặng Văn Đức, 2001, Hệ thống thông tin địa lý, NXB Khoa học và Kỹ thuật
[2] Trần Vân Anh, 2019, Bài giảng Lập dự án GIS trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐH Mỏ - Địa chất
[3] Trần Thanh Hà, 2015, Bài giảng ArcGIS cơ bản
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3.Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1:Tổng quan về dự án GIS
1.1 Khái niệm về dự án GIS.
1.2 Các bước xây dựng một dự án GIS
1.3Các ví dụ về dự án GIS
1.4Các mô hình dữ liệu địa lý
1.5Các dạng format CSDL
	10
	
	
	
+Sinh viên tự đọc lý thuyết về dự án GIS[1]
· Tìm hiểu các mục từ 1.1 đến 1-4 của chương 1 và 2.1 đến 2.3 của chương 2 để hiểu hơn về các mô hình dữ liệu GIS và các dạng format trong hệ ArcGIS [1], [2]

+Tra cứu nội dung về xây dựng các lớp dữ liệu của ArcGIS [2]


	2-3
	Chương 2: Công tác chuẩn bị, thiết kế phương án kỹ thuật
2.1 Giới thiệu về phần mềm GIS
2.2 Cấu trúc của một đồ án kỹ thuật
2.3 Khảo sát tổng quan, phân tích đặc điểm của khu vực nghiên cứu, đánh giá các tài liệu
2.4 Xác định nguồn dữ liệu sử dụng, loại dữ liệu, format…
	
	
	25
	+Nghiên cứu chương 2 trong tài liệu [2]
+ Tra cứu nội dung về dự án GIS bằng ArcGIS [2]


	4-5
	Chương 3:Dự án phục vụ xây dựng và quản lý tài nguyên (Ví dụ: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình xây dựng đến mạch nước ngầm)
3.1 Xác định mục tiêu dự án và thu thập dữ liệu
3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa hình, và vị trí nước ngầm
3.3 Đưa ra quy trình phân tích dữ liệu
3.4 Thực hiện phân tích dữ liệu bằng Model-builder 
	
	
	25
	[bookmark: _GoBack]+Nghiên cứu chương 2 trong tài liệu [2], [3]
+ Tra cứu nội dung hướng dẫn làm dự án GIS bằng ArcGIS [2]
+ Sinh viên hoàn thành dự án theo hướng dẫn của giáo viên và giao nộp

	6-8
	Chương 4:Dự án phục vụ xây dựng và quản lý môi trường (Ví dụ: Phân tích và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố)
4.1 Xác định mục tiêu dự án và thu thập dữ liệu
4.2 Xây dựng CSDL mạng lưới giao thông, địa hình…
4.3 Chuẩn bị dữ liệu về hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn 
4.4 Làm việc với Model Builder trong xác định tuyến đường tối ưu và quy trình vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố.
4.5 Biên tập và hiển  thị kết quả
	
	
	30
	+Nghiên cứu chương 2 trong tài liệu [2], [3]
+ Tra cứu nội dung hướng dẫn làm dự án GIS bằng ArcGIS [2]
+ Sinh viên hoàn thành dự án theo hướng dẫn của giáo viên và giao nộp
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